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TRƯỜNG MN HOA HƯỚNG DƯƠNG 

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

CHỦ ĐỀ : GIA ĐÌNH ( 4 tuần) 

Thời gian thực hiện : từ 21/10 - 15/11/2024 

1.  Phát triển thể chất: 

- Phát triển tố chất vận động qua bài tập “Đi trong đường ngoằn ngoèo” ( MT 8) 

- Phát triển sự linh hoạt giữa đôi bàn tay, bàn chân và sự nhanh nhạy của đôi mắt qua 

bài tập “ lăn, đập tung bắt bóng với cô 3 lần liên tiếp không rơi bóng khoảng cách 

2,5 m”.( MT 12) 

- Luyện tập tính mạnh dạn khéo léo qua bài tập “ bò chui qua cổng”. ( MT 14) 

- Luyện tập cho trẻ tính mạnh dạn, khéo léo, biết chơi các trò chơi vận động, 

rèn luyện sức khỏe dẻo dai qua bài tập “ ném bóng bằng hai tay”. ( MT 24)  

- Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay,ngón tay,phối hợp tay -

mắt. ( MT 28) 

- Biết tự phục vụ ,sử dụng bát thìa đúng cách. ( MT 32) 

2. Phát triển nhận thức: 

- Nhận biết đặc điểm nổi bật của đồ dùng đồ chơi và cách sử dụng chúng. ( MT 47) 

- So sánh được sự giống nhau, khác nhau về kích thước của 2 đối tượng được 

quan sát (MT 54) 

- Làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu 

đối tượng. ( MT 61) 

- Biết địa chỉ của gia đình mình (số nhà, đường phố/ thôn, xóm) khi được hỏi, 

trò chuyện. ( MT 66) 

3.  Phát triển ngôn ngữ: 

- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.(MT 74) 

- Sử dụng được các loại câu đơn, câu mơ rộng để bày tỏ nhu cầu của bản thân. ( MT 
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77) 

- Sử dụng các từ như “ vâng ạ”, “Dạ”, “thưa” trong giao tiếp. (MT 83) 

 

          -Làm quen với việc đọc và viết.(MT 84) 

4. Phát triển thẫm mĩ: 

- Thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp thiên nhiên,cuộc sống.( MT 89 ) 

-Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc.( MT 92) 

- Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp. ( MT 95) 

 

5.  Phát triển tình cảm xã hội: 

-Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố - mẹ. (MT 96 ) 

 

-Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn trả lời câu hỏi.(MT 98). 

-Thực hiện được một số quy định ơ lớp và gia đình: sau khi chơi biết cất đồ chơi , 

không tranh giành đồ chơi, vâng lời ông bà bố mẹ. ( MT 104) 
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Gia đình của bé 

(từ 21/10 - 25/10/2024) 

 

Chủ đề : GIA ĐÌNH ( 4 tuần) 

Từ ngày 21/10 – 15/11/2024 

Một số đồ dùng ăn uống 

trong gia đình 

(từ 4/11- 08/11/2024 ) 

Đồ dùng sử dụng điện 

trong gia đình 

(từ 11/11- 15/11/2024) 

Gia đình sống chung một 

nhà 

Từ 28/10 – 01/11 



4 

 

 

 

MẠNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

TUẦN 7 : GIA ĐÌNH CỦA BÉ 

Thời gian: Từ 21/10/2024→ 25/10/2024 

MỤC TIÊU GIÁO DỤC 
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

NỘI DUNG GIÁO DỤC HOẠT ĐỘNG 

 

 

-MT 12  

Phát triển sự linh hoạt 

- Ăn uống hợp lý và đúng giờ . 

- Tập luyện và giữ gìn sức khoẻ cho 

bản thân và người thân trong gia 

đình . 

- Trẻ thực hiện đủ các động tác trong 

bài tập thể dục theo hướng dẫn 

- Trẻ có ý thức bảo vệ sức khỏe cho 

bản thân 

- Phát triển sự linh hoạt giữa đôi bàn 

tay, bàn chân và sự nhanh nhạy của 

đôi mắt qua bài tập “ lăn, đập tung 

bắt bóng” 

TDGH : Lăn, 

đập tung bắt 

bóng với cô 

giữa đôi bàn tay, bàn chân  

và sự nhanh nhạy của đôi  

mắt qua bài tập “ lăn, đập  

tung bắt bóng với cô”. 

-MT 28: Thực hiện và phối 

hợp được các cử động của 

bàn tay,ngón tay,phối hợp 

tay -mắt.  

 

 

-MT 61 : Làm thử 

nghiệm đơn giản với sự 

giúp đỡ của người lớn để 

quan sát, tìm hiểu đối 

tượng. 

-MT 66 : Biết địa chỉ của 

gia đình mình (số nhà, 

đường phố/ thôn, xóm) khi 

được hỏi, trò chuyện. 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Trẻ biết những thay đổi trong gia 

đình, các thành viên trong gia đình 

- Biết mối quan hệ về các thành viên 

trong gia đình: Ông, bà, cha, mẹ, 

anh, chị, em, quan hệ họ hàng và một 

số nhu cầu của gia đình, địa chỉ của 

gia đình ( nhu cầu ăn mặt, quan tâm 

lẫn nhau 

*KPKH: Gia 

đình bé có ai 

 

 PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- MT 74 : Nghe hiểu nội 

dung truyện kể, truyện đọc 

phù hợp với độ tuổi. 

- MT 77: Sử dụng được các 

loại câu đơn, câu mơ rộng 

để bày tỏ nhu cầu của bản 

thân. 

- - MT 83: Sử dụng các từ 

- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét 

mặt phù hợp với yêu cầu 

- Trẻ biết kể tên các thành viên trong 

gia đình mình và kể tên địa chỉ của 

gia đình mình 

 

 

 

* KCTT “ Về 

gia đình bé” 

*LQCC : Ôn 

chữ o,ô,ơ 
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như “ vâng ạ”, “Dạ”, “thưa” 

trong giao tiếp.  

 
 

 PHÁT TRIỂN THẪM MỸ 

- MT 89 : Thể hiện cảm - Phát triển cho trẻ khả năng 

thể hiện cảm xúc , sáng tạo 

trong hoạt động âm nhạc , tạo 

hình, kể truyện sáng tạo… 

- Bọc lộ cảm xúc khi nghe âm 

thanh gợi cảm, các bài hát quen 

thuộc 

-Trẻ biết quan sát và nhận xét 

sản phẩm các sản phẩm của 

bạn và của trẻ theo ý kiến của 

riêng trẻ . 

* Âm Nhạc : Hát –vỗ 

theo nhịp “Cả nhà 

thương nhau”, 

Nghe hát : Cho 

con” 

TCAN “Đoán tên 

bạn hát”. 

* Tạo hình: + Tô 

màu bức tranh gia 

đình 

( mẫu) t7 

xúc trước vẻ đẹp thiên 

nhiên,cuộc sống. 

- MT 92 : Vận động theo 

nhịp điệu bài hát, bản 

nhạc. 

- MT 95: Thể hiện sự 

thích thú trước cái đẹp. 

 PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI 

- MT 96: Trẻ nói được 

tên, tuổi, giới tính của bản 

thân, tên bố - mẹ. 

- Trẻ nói được tên của các 

thành viên trong gia đình mình 

và biết yêu thương chăm sóc 

nhưng người thân 

- Trẻ biết biểu lộ cảm xúc của 

*KPKH: Gia đình bé 

có ai 

* Âm Nhạc : Hát –vỗ 

theo nhịp “Cả nhà 

thương nhau”, 

Nghe hát : Cho 

con” 

TCAN “Đoán tên 

bạn hát”. 

* Tạo hình: + Tô 

màu bức tranh gia 

đình 

( mẫu) t7 

* KCTT “ Về gia 

đình bé” 

* HĐVC 

 mình khi giao tiếp với bạn bè 

- MT 98 : Mạnh dạn tham và mọi người xung quanh 

gia  vào các  hoạt động, - Trẻ biết quan tâm yêu 

mạnh dạn trả lời câu hỏi. thương chia sẽ với các thành 

- MT 104 : Thực hiện 

được một số quy định ơ 

viên trong gia đình, cảm nhận 

tình yêu thương sự gần gũi 

gắn bó của những người thân 

lớp và gia đình: sau khi trong gia đình, biết nhường 

chơi  biết  cất  đồ  chơi  , 

không tranh giành đồ chơi, 

nhịn em nhỏ, biết giữ gìn nhà 

cửa sạch sẽ, biết chào hỏi, 

xưng hô lễ phép, đúng mực 

vâng lời ông bà bố mẹ. với mọi người trong gia đình . 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 7 

Chủ đề nhánh : Gia đình của bé 

Từ 21/10 – 25/10/2024 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

21/10 

Thứ 3 

22/10 

Thứ 4 

23/10 

Thứ 5 

24/10 

Thứ 6 

25/10 

 

Đón  trẻ  

- Xem tranh – trò chuyện với trẻ về gia đình đông con, ít con 

-Xem tranh – trò chuyện với trẻ về gia đình có 3 thế hệ. 

-  Cho trẻ chơi theo ý thích với đồ chơi trong lớp 

Cho trẻ chơi trò chơi “ kéo co ” “ chìm nổi” (cả tuần ) 

 

TDS Thở  – Tay 3 – Bụng 3- Chân 3  

Hoạt 

động học  

 

KPXH 

Gia đình 

bé có ai 

 

TẠO 

HÌNH 

Tô màu 

bức tranh 

gia đình 

(t7) mẫu 

 

Âm nhạc 

Hát và vỗ theo nhịp “ cả 

nhà thương nhau” 

Nghe hát “ Cho con” 

TCAN “ Đoán tên bạn 

hát” 

 

TDGH 

Lăn, đập, tung 

bắt bóng với 

Cô. 

TCVĐ: 

Ai tài thế 

PTNN 

KCTT: 

“về gia 

đình bé” 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

 

Quan sát 

hoa hồng 

TCVĐ: 

Trời nắng 

trời mưa 

Chơi tự 

do. 

Thử 

nghiệm“

nước đổi 

màu”. 

Chơi tự 

do 

Quan sát hoa hồng . 

TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

Chơi tự do 

Quan sát thời 

tiết. 

TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa. 

Chơi tự do 

Bé chăm 

sóc vườn 

rau 

TCVĐ : 

Bịt mắt 

bắt dê. 

Chơi tự 

do. 

 

HĐVC 

- Phân vai: - Chơi Gia đình -Ông bà 

- Xây dựng: - Xây nhà của bé 

- Nghệ thuật: - Tô màu tranh về gia đình ,dán tranh gia đình ,làm album đồ dùng 

trong gia đình 

- Học tập:  . So hình – bánh xe quay  – Chọn đúng số lượng cho gia đình   

     TCVĐ :  Chìm nổi 

-Thiên nhiên: làm người bằng tàu chuối và trái sung 

HĐ chiều HDTCM 

Bịt mắt 

bắt dê 

LQCC 

Ôn chữ 

o,ô,ơ  

***** 

HĐPM 

TTVS 

“ Đi giày dép” 

 

THNTH 

   Gia đình sống 

chung một nhà 

SHTT 

Trả trẻ  Trò chơi : - Tập tầm vông   

                 - Chó sói sấu tính  
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MẠNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
TUẦN 8 : GIA ĐÌNH SỐNG CHUNG MỘT NHÀ 

Thời gian: Từ 28/10 → 01/11/2024 

MỤC TIÊU 
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

NỘI DUNG GIÁO DỤC HOẠT ĐỘNG 

MT 8: Phát triển tố chất vận 

động qua bài tập “Đi trong 

đường ngoằn ngoèo” . 

MT 28: Thực hiện và phối hợp 

được các cử động của bàn 

tay,ngón tay,phối hợp tay -mắt. 

- Trẻ biết giữ thăng bằng cơ thể 

đi hết đoạn đường ngoằn 

ngoèo , tập đúng động tác thể 

dục sáng theohướng dẫn của 

cô 

- Dạy trẻ thực hiện đúng kỹ 

năng của các bài tập vận 

động cơ bản. 

- Giữ gìn sức khỏe và an toàn 

cho 

bản thân 

* TDGH: Đi trong 

đường dích dắc 

 PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- MT 54: So sánh sự giống nhau, 

khác nhau về kích thước của 2 

đối tượng quan sát. 

- MT 61 : Làm thử nghiệm đơn 

giản với sự giúp đỡ của người 

lớn để quan sát, tìm hiểu đối 

tượng. 

- MT 66 : Biết địa chỉ của gia 

đình mình (số nhà, đường 

phố/ thôn, xóm) khi được 

hỏi, trò 

chuyện. 

 

 

- Trẻ biết được một số thực phẩm 

cần thiết trong bữa ăn hằng 

ngày của gia đình. 

- Nhận biết các buổi sáng , 

trưa , chiều , tối 

 

* KPXH: Gia đình 

nhỏ, gia đình lớn 

* LQVT : Dạy trẻ 

nhận biết về độ lớn của 

2 đồ vật to -nhỏ . 
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 PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- MT 74: Nghe hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc phù hợp 

với độ tuổi. 

- MT 77: Sử dụng được các loại 

câu đơn, câu mơ rộng để bày 

tỏ nhu cầu 

của bản thân. 

- MT 83 : Sử dụng các từ như “ 

vâng ạ”, “Dạ”, “thưa” trong giao 

tiếp 

-MT 84: Làm quen với việc đọc 

và viết 

- Trẻ biết bày tỏ nhu cầu của 

bản thân mình và gia đình 

mình bằng ngôn ngữ, biết 

lắng nghe và trả lời câu hỏi 

- Hình thành cho trẻ kỹ năng 

giao tiếp , chào hỏi lễ phép, 

lịch sự, 

phù hợp với hoàn cảnh gia đình 

 

- Dạy trẻ mạnh dạn, tự tin, tự 

giác tham gia trò chuyện cùng 

mọi người. 

- Trẻ biết bày tỏ nhu cầu, mong 

- muốn của mình bằng ngôn 

ngữ 

* LQVH 

Dạy thơ : Thăm 

nhà bà 

* LQCC : u,ư 

( tiết 1) 

   

 PHÁT TRIỂN THẪM MỸ 

-MT 89: Thể hiện cảm xúc 

trước vẻ đẹp thiên nhiên,cuộc 

sống. 

- MT 92: Vận động theo nhịp 

điệu bài hát, bản nhạc. 

- MT 95: Thể hiện sự thích 

thú trước cái đẹp. 

- Phát triển cho trẻ khả năng 

thể hiện cảm xúc , sáng tạo 

trong hoạt động âm nhạc , 

tạo hình, kể truyện sáng 

tạo…. 

- Trẻ biết quan sát và nhận xét 

sản phẩm các sản phẩm của 

bạn và của trẻ theo ý kiến 

của riêng trẻ. 

* Tạo hình : Vẽ - 

Tô màu ngôi nhà 

của bé 

*Âm nhạc: 

Hát&VĐ: Nhà của 

tôi, NH: Gia đình 

nhỏ, hạnh phúc 

to.TCAN: Ai 

nhanh nhấ 
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 PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI 

- MT 96 : Trẻ nói được tên, 

tuổi, giới tính của bản thân, 

tên bố - mẹ. - MT 98 : Mạnh 

dạn tham gia vào các hoạt 

động, mạnh dạn trả lời câu 

hỏi. 

- MT 104: Thực hiện được 

một số quy định ơ lớp và gia 

đình: sau khi chơi biết cất đồ 

chơi , không tranh giành đồ 

chơi, vâng lời ông bà bố mẹ. 

- Trẻ biết biểu lộ cảm xúc của 

mình khi giao tiếp với bạn bè 

và mọi người xung quanh. 

-Trẻ biết thực hiện một số 

quy định ơ lớp và gia đình, 

khi chơi biết lấy cất đồ chơi 

đúng nơi quy định, giờ ngủ 

không làm ồn 

- Dạy trẻ có ý thức giữ gìn 

ngôi nhà cửa sạch sẽ ngăn 

nấp. 

* KPXH: Gia 

đình nhỏ, gia 

đình lớn 

* LQVH 

Dạy thơ : Thăm 

nhà bà 

* Tạo hình : Vẽ - 

Tô màu ngôi 

nhà của bé (Trg 

8) 

*Âm 

nhạc:Hát&VĐ: 

Nhà của tôi, NH: 

Gia đình nhỏ, hạnh 

phúc to gia đình, 

TCAN: Ai nhanh 

nhất. 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 8 

Chủ đề nhánh : Gia đình sống chung một nhà 

Từ 28/10 – 01/11/2024 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

28/10 

Thứ 3 

29/10 

Thứ 4 

30/10 

Thứ 5 

31/10 

Thứ 6 

01/11 
 

Đón  trẻ  

-  Trò chuyện với trẻ về địa chỉ, nơi ở gia đình và các thành viên trong gia đình sống 

chung 1 nhà 

-  Trò chuyện với trẻ về các kiểu nhà , các phòng trong nhà. Cách trang trí, sắp xếp đồ 

dùng trong nhà 

- Trò chuyện với trẻ về công việc của các thànhviên trong gia đình 

Cho trẻ chơi trò chơi “ Bóng nảy” ( cả tuần ) 

TDS Thở - Tay 4 -Bụng 3  - Chân 3 

 

Hoạt 

động 

học 
 

KPXH 

Gia đình 

nhỏ, gia đình 

lớn 

 

 

Tạo hình 

Vẽ tô màu 

ngôi nhà 

(t8)Mẫu 

 

GDAN 

Hát Múa vận động 

bài: Nhà của tôi  

Nghe hát “ Gia đình 

nhỏ ,hạnh phúc to” 

TC: Ai nhanh nhất 

****** 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết về 

độ lớn của 2 đồ vật to 

–nhỏ ( t 7) 

TDGH 

Đi trong 

đường ngoằn 

ngoèo 

TCVĐ: ai tài 

thế 

 

LQVH  

Dạy Thơ  

“ Thăm nhà 

bà” 

 

 

HĐNT 
 

Quan sát vườn 

hoa dừa cạn. 

TCVĐ “Kết 

nhóm”. 

Chơi tự do 

Thử nghiệm “ 

nhốt không 

khí vào túi”. 

 

Chơi tự do  

 

Quan sát vườn hoa dừa 

cạn. TCVĐ “Bỏ giẻ”. 

Chơi tự do 

Quan sát nhà xe 

giáo viên. 

TCVĐ “ Kết 

nhóm”. 

Chơi tự do 

Bé chăm sóc 

vườn hoa 

TCVĐ “bỏ 

giẻ”. 

Chơi tự do 

 

HĐVC 

_ Phân vai : Gia đình – bác sĩ 

- Xây dựng :Xây công viên – xếp đường đi 

- Học tập :- Chơi lô tô về đồ dùng gia đình – Xem truyện tranh – Tô màu tranh gia đình 

TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

- Nghệ thuật : - Làm thiệp chúc mừng sinh nhật – mừng thọ ông bà,, tô màu tranh gia 

đình, khảm tranh gia đình bằng hột hạt 

- Thiên nhiên:- Chơi với cát 

HĐ 

chiều 

Tổ chức 

sinh nhật 

**** 

HDTC mới 

Bỏ giẻ 

LQCC 

U,ư ( tiết 1) 

****** 

HĐPM 

TTVS 
Mặc áo, cởi áo 

THNTH 

Đồ dùng ăn uống 

trong gia đình 

SHTT 
 

Trả trẻ  Trò chơi :- Lộn cầu vòng  

                - Cho thỏ ăn  
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MẠNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
TUẦN 9 : MỘT SỐ ĐỒ DÙNG ĂN UỐNG TRONG GIA ĐÌNH 

Thời gian: Từ 04/11/2024→ 08/11/2024 

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

 

-MT 24 : 

Luyện tập cho trẻ tính mạnh 

dạn, khéo léo, biết chơi các 

trò chơi vận động, rèn luyện 

sức khỏe dẻo dai qua bài tập “ 

ném bóng bằng hai tay”. 

-MT 28:Thực hiện và phối 

hợp được các cử động của bàn 

tay, ngón tay,phối hợp tay- 

mắt. 

-MT 32: Biết tự phục vụ,sử 

dụng bát thìa đúng cách. 

- Dạy trẻ thực hiện đúng theo 

yêu cầu của các bài tập phát 

triển vận động. 

- Biết tự phục vụ bản thân 

trong sinh hoạt hàng ngày, 

biết giữ gìn sức khỏe và 

thường xuyên luyện tập 

thể dục để cơ thể khỏe 

mạnh 

* TDGH : Ném bóng 

bằng hai tay 

* TCVĐ : Lộn cầu 

vòng 

Kéo co 

Chuyền 

bóng 

 PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

 

- MT 47 : Nhận biết đặc điểm 

nổi bật của đồ dùng đồ chơi 

và cách sử dụng chúng. 

- MT 61 : Làm thử nghiệm 

đơn giản với sự giúp đỡ của 

người lớn để quan sát, tìm 

hiểu đối tượng. 

- MT 66 : Biết địa chỉ của gia 

đình mình (số nhà, đường 

phố/ thôn, xóm) khi được 

hỏi, trò chuyện. 

 

- Trẻ biết về các nhu cầu ăn 

uống của các thành viên 

trong gia đình 

- Trẻ biết 1 số loại thực 

phẩm cần cho gia đình và 

biết ích lợi của chúng. 

- Trẻ biết đồ dùng khác 

nhau như đồ dùng ăn 

uống, phương tiện đi lại và 

các loại đồ dùng khác. 

- Trẻ hiểu về các nhu cầu gia 

đình (nhu cầu ăn mặc phù 

hợp với thời tiết, quan tâm 

lẩn nhau, nhu cầu về tình 

cảm, ăn uống đầy đủ. 

 

 

 

 

 

-KPKH : khám 

phá cái chén,cái 

muỗng 

-HĐVC: Xem 

tranh về các đồ 

dùng ăn uống 

trong gia đình, 

chơi lô tô, cái túi bí 

mật. 
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 PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 
 

- MT 74: Nghe hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc phù hợp 

với độ tuổi. 

- MT 77: Sử dụng được các loại 

câu đơn, câu mơ rộng để bày 

tỏ nhu cầu của bản thân. 

- MT 83: Sử dụng các từ như “ 

vâng ạ”, “Dạ”, “thưa” trong 

giao tiếp. (MT 83) 

- Trẻ mạnh dạn, tự tin, tự 

giác tham gia trò chuyện 

cùng mọi người. 

- Trẻ biết tả về 1 số đồ 

dùng ăn uống có trong 

gia đình mình 

- Hình thành kỹ năng giao 

tiếp, chào hỏi lễ phép, lịch 

sự, phù hợp với hoàn cảnh 

gia đình 

 

* LQVH 

Kể chuyện “quà 

tặng mẹ”. 

* LQCC : u,ư 

( tiết 2) 

  
PHÁT TRIỂN THẪM MỸ 

-MT 89: Thể hiện cảm xúc 

trước vẻ đẹp thiên nhiên,cuộc 

sống. 

- MT 92: Vận động theo nhịp 

điệu bài hát, bản nhạc. 

- MT 95: Thể hiện sự thích thú 

trước cái đẹp 

- Trẻ nhận biết được thế 

nào là một cơ thể cân 

đối khỏe mạnh.ngôi nhà 

đẹp 

- Trẻ biết chú ý đến việc 

đóng góp ý kiến của mình 

trong việc trang trí nhà cửa 

của gia đình,.. 

- Trẻ có thói quen tốt 

trong ăn uống. 

+Tạo 

hình:  

Trang trí khăn mùi 

xoa ( mẫu) 

+ HĐVC : tô màu 

đồ dùng sinh hoạt 

trong gia đình, dán 

các đồ dùng trong 

gia đình, làm 

album, nặn các đồ 

dùng trong gia đình 

+ THNTH: vẽ, 

tô màu, nặn, xé dán 

1 số đồ vật trong gia 

đình bé 

- Âm nhạc: Hát và 

vỗ theo nhịp “ai 

thương con nhiều 

hơn” 

NH : ba ngọn nến 

lung linh 

TCAN : giọng hát 
to giọng hát nhỏ 
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 PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI 

- MT 96 : Trẻ nói được tên, 

tuổi, giới tính của bản thân, 

tên bố - mẹ. - MT 98 : Mạnh 

dạn tham gia vào các hoạt 

động, mạnh dạn trả lời câu 

hỏi. 

- MT 104: Thực hiện được một 

số quy định ơ lớp và gia đình: 

sau khi chơi biết cất đồ chơi , 

không tranh giành đồ chơi, 

vâng lời ông bà bố mẹ. 

- Trẻ biết cách xưng hô, 

tôn trọng, lễ phép giữa 

những người trong gia đình 

theo độ tuổi, vai vế,.. 

- Trẻ biết giúp đỡ mọi người 

bằng những công việc nhỏ. 

- Biết yêu quý và giữ gìn 

ĐDDC, biết cất đồ chơi 

đúng chỗ . 

* KPKH : khám phá 

một số đồ dùng ăn 

uống 

* LQVT : Dạy trẻ 

nhận biết về độ lớn 

của 2 đồ vật to – nhỏ 

( t7) 

+Tạohình: Trang trí 

khăn mùi xoa 

* LQVH 

Kể chuyện “quà 

tặng mẹ”. 

* LQCC : I,t,c 

( tiết 2 

- HĐVC : 

+ Phân vai: Gia đình 

–cửa hàng bán đồ 

dùng nấu ăn trong 

gia đình 

+ Xây dựng: xây siêu 

thị 
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 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 9  

Chủ đề nhánh : Một số đồ dùng trong ăn uống trong gia đình 

Từ 4/11 – 8/11/2024 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

4/11 

Thứ 3 

5/11 

Thứ 4 

6/11 

Thứ 5 

7/11 

Thứ 6 

8/11 

 

Đón 

trẻ 

-   Xem tranh- Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng bằng sứ, bằng gỗ 

- Xem tranh – Trò chuyện với trẻ về cách sử dụng vả bảo quản các đồ dùng 

Cho trẻ chơi trò chơi “Lộn cầu vồng ” “Kéo co”( Cả tuần) 

TDS Thở– Tay 4– Bụng 4- Chân 3 

 

Hoạt 

động 

học 
 

KPKH 
Khám phá cái 

chén,cái muỗng 

 

TẠO HÌNH 

Trang trí 

khăn mùi xoa 

(t6) 

GDÂN 
Hát và vỗ theo nhịp “ ai 

thương con nhiều hơn”  

Nghe hát “ ba ngọn nến 

lung linh” 

TCAN “ giọng hát lớn 

giọng hát nhỏ” 

 

TDGH 

 

Ném bóng 

bằng hai tay 

TCVĐ: 

“chuyền 

bóng” 

LQVH  

Kể chuyện 

“quà tặng 

mẹ” 

 

HĐNT 

 

Quan sát  hoa 

dâm bụt. 

TCVĐ “ Bịt mắt 

bắt dê”. 

Chơi tự do 

Thử nghiệm 

“ Nước đá 

biến đi đâu”. 

 

Chơi tự do  

 

Quan sát  hoa dâm bụt. 

TCVĐ  “ Chi chi chành 

chành’’ 

Chơi tự do 

Quan sát 

công việc của 

cô phục vụ. 

TCVĐ “tạo 

dáng”. 

Chơi tự do 

Bé chăm 

sóc vườn 

hoa. TCVĐ 

“Chi chi 

chành 

chành”.Chơi 

tự do 

 

HĐVC 

Phân vai: Gia đình – Cửa hàng bán ĐD nấu ăn trong gia đình 

Xây dựng : Xây siêu thị 

Học tập : . – Xem truyện tranh – Chơi lô tô dinh dưỡng –Người đầu bếp giỏi –Cái túi bí 

mật  

– TCVĐ “ Kéo co” 

Nghệ thuật : - Tô màu đồ dùng sinh hoạt trong gia đình , dán các đd trong gia đình làm 

album, nặn các đồ dùng trong gia đình 

- Hát các bài hát theo chủ đề   

Thiên nhiên : - Cắm hoa 

HĐ 

chiều 

HDTC mới 

Chi chi chành 

chành 

 

LQCC 

U,ư 

( tiết 2) 

***** 

HĐPM 

TTVS 

Rửa ca cốc 

THNTH 

Đồ dùng sử 

dụng điện 

SHTT 

 

Trả 

trẻ  

Trò chơi :- Bịt mắt bắt dê  

                - Rồng rắn  
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MẠNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
TUẦN 10 : ĐỒ DÙNG SỬ DỤNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH 

Thời gian: Từ 11/11/2024→ 15/11/2024 
 

 

MỤC TIÊU PHÁT 

TRIỂN 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- MT 14: Luyện tập tính 

mạnh dạn khéo léo qua 

bài tập “bò chui qua 

cổng”. 

- Dạy trẻ thực hiện đúng theo 

yêu cầu của các bài tập phát 

triển vận động. 

- Trẻ biết giữ gìn sức khỏe và sự 

an toàn cho bản thân và những 

người thân trong gia đình 

- Rèn sự nhanh nhẹn khéo léo 

qua bài tập “bò chui qua 

cổng”. 

* TDGH : Bò chui qua 

cổng 

 PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

 

-MT 47: Nhận biết đặc 

điểm nổi bật của đồ dùng 

đồ  chơi và cách sừ dụng 

chúng. 

-MT 61: Làm thử 

nghiệm đơn giản với 

- Trẻ biết về các hoạt động 

của các thành viên trong gia 

đình 

- Trẻ biết đồ dùng khác nhau 

như đồ dùng ăn uống, phương 

tiện đi lại và các loại đồ dùng 

khác. 

- Trẻ hiểu về các nhu cầu gia 

đình (nhu cầu ăn mặc phù 

hợp với thời tiết, quan tâm 

lẫn nhau, nhu cầu về tình 

cảm, ăn uống đầy đủ. 

* KPKH : Khám phá 

chiếc quạt máy 

* LQVT : Dạy trẻ nhận 

biết sự khác biệt về 

chiều dài của 2 đối 

tượng . 

sự giúp đỡ của người  

lớn để quan sát, tìm  

hiểu đối tượng.  

- MT 66: Biết địa chỉ  

của gia đình mình (số  

nhà, đường phố/ thôn,  

xóm) khi được hỏi,  

trò chuyện. 
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 PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- MT 74: Nghe hiểu nội 

dung truyện kể, truyện 

đọc phù hợp với độ tuổi. 

-MT 77: Sử dụng được 

các loại câu đơn, câu mơ 

rộng để bày tỏ nhu cầu 

của bản thân. 

MT 83: Sử dụng các từ 

như “ vâng ạ”, “Dạ”, 

“thưa” trong giao tiếp. 

- Trẻ mạnh dạn, tự tin, tự giác 

tham gia trò chuyện cùng 

mọi người. 

- Trẻ biết tả về 1 số đồ dùng ăn 

uống có trong gia đình mình 

- Hình thành kỹ năng giao tiếp, 

chào hỏi lễ phép, lịch sự, phù 

hợp với hoàn cảnh gia đình 

- Trẻ biết bày tỏ nhu cầu, mong 

muốn của mình bằng ngôn ngữ 

* PTNN: KCTTN “ 

Bé Mai đi du lịch” 

*LQCC :Ôn chữ u,ư 

 

 PHÁT TRIỂN THẪM MỸ 

-MT 89: Thể hiện cảm 

xúc trước vẻ đẹp thiên 

nhiên,cuộc sống. 

- MT 92: Vận động theo 

nhịp điệu bài hát, bản 

nhạc. 

- MT 95: Thể hiện sự 

thích thú trước cái đẹp 

- Trẻ nhận biết được thế nào là 

một cơ thể cân đối khỏe mạnh. 

- Trẻ biết chú ý đến việc đóng 

góp ý kiến của mình trong việc 

trang trí nhà cửa của gia đình,.. 

- Trẻ có thói quen tốt trong ăn 

uống. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Tạo hình: Tô màu 

chiếc ti vi ( mẫu) 

* Âm nhạc: Biểu diển 

văn nghệ “ Cháu yêu 

bà”. 

Nghe hát “ Ru 

con”. 

TCAN “Bao nhiêu 

bạn hát”. 
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 PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI 

- MT 96 : Trẻ nói được 

tên, tuổi, giới tính của 

bản thân, tên bố - mẹ. 

- MT 98 : Mạnh dạn tham 

gia vào các hoạt động, 

mạnh dạn trả lời câu hỏi. 

- MT 104: Thực hiện 

được một số quy định ơ 

lớp và gia đình: sau khi 

chơi biết cất đồ chơi , 

không tranh giành đồ 

chơi, vâng lời ông bà bố 

mẹ. 

- Trẻ biết cách xưng hô, tôn 

trọng, lễ phép giữa những 

người trong gia đình theo độ 

tuổi, vai vế,.. 

- Trẻ biết giúp đỡ mọi người 

bằng những công việc nhỏ. 

- Biết yêu quý và giữ gìn 

ĐDDC, biết cất đồ chơi đúng 

chỗ . 

* * KPKH : Khám 

phá quạt máy 
+Tạo hình: Tô màu 

nồi cơm điện ( mẫu) 

* Âm nhạc: Biểu diển 

văn nghệ “ Cháu yêu 

bà”. 

Nghe hát “ Ru 

con”. 

TCAN “Bao nhiêu bạn 

hát”. 

PTNN:KCTTN “ Bé 

Mai đi du lịch”. 

*LQCC :Ôn chữ cái 

u,ư 

* HĐVC 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10  

Chủ đề nhánh : Đồ dùng sử dụng điện trong gia đình 

Từ 11/11-15/11/2024 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

11/11 
Thứ 3 

12/11 
Thứ 4 

13/11 
Thứ 5  

14/11 
Thứ 6  

15/11 

 

Đón ,  

trả trẻ 

-  Xem tranh- Trò chuyện với trẻ về đồ dùng sinh hoạt, giải trí trong gia đình. 

-  Xem tranh- Trò chuyện với trẻ về phương tiện đi lại của bố mẹ. 

-  Xem tranh - Trò chuyện với trẻ về sở thích của mỗi người trong gia đình. 

Cho trẻ chơi trò chơi “Lộn cầu vồng ”,  “Chìm nổi ”( Cả tuần) 

TDS Thở – Tay 4- Bụng 4- Chân 4    

 

Hoạt 

động  

học 
 

KPKH 
Khám phá 

chiếc quạt máy 

 

TẠO HÌNH 
Tô màu chiếc ti 

vi ( đề tài) 

GDAN 
Biểu diễn văn nghệ: “Cháu 

yêu bà” 

Nghe hát: Ru con 

Trò chơi: Bao nhiêu bạn hát 

***** 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết sự khác biệt 

về chiều dài của 2 đối tượng 

( t 10) 

 

TDGH 
Bò chui qua 

cổng 

TCVĐ: Thỏ 

đổi lồng 

 

PTNN 
KCTTN 

Bé Mai 

đi du 

lịch. 

 

HĐNT 

 

Quan sát  hoa 

nguyệt quế . 

TCVĐ:  Gieo 

hạt . 

Chơi tự do 

Thử nghiệm 

“Trứng chìm- 

trứng nổi”. 

 

Chơi tự do  
 

Quan sát  hoa nguyệt quế . 

TCVĐ:  Gieo hạt . 

Chơi tự do 

Quan sát 

phương tiện 

đi lại trước 

cổng trường. 

TCVĐ : Về 

đúng nhà 

- Chơi tự do 

Bé chăm 

sóc vườn 

rau 

TCVĐ:  

Về đúng 

nhà. 

Chơi tự 

do 

 

HĐVC 

- Góc phân vai: Gia đình đi chợ - nấu ăn 

- Góc xây dựng:  Xây khu vườn nhà bé 

- Góc học tập: Xem tranh về các đồ dùng ăn uống trong gia đình. 

+ Chơi lô tô về các đồ dùng trong gia đình 

+ Xếp nhà- Đồ dùng làm bằng gì ?  

TCVĐ :  Tập tầm vông 

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh đồ dùng trong gia đình bé, trang trí quần áo. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây 

HĐ chiều HDTC mới 

Về đúng nhà 

LQCC 

Ôn chữ u,ư  

****** 

HĐPM 

TTVS 

Chải đầu 

THNTH 

Nghề nghiệp 

của bố mẹ bé 

 

SHTT 
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Trả trẻ          Trò chơi :- Nu na nu nống 

      - Chi chi chành chành 
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